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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN


Số: 191/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Điện Biên, ngày 08 tháng 12 năm 2020


NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt và thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2021,

tỉnh Điện Biên

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN 
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 16
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công, ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14, ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; 
Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg, ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14, ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị số 31/CT-TTg, ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021; 
Thực hiện Công văn số 5006/BKHĐT-TH, ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021; Công văn số 6842/BKHĐT-TH, ngày 16 tháng 10 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND, ngày 10 tháng 11 năm 2020 của HĐND tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên;  
Xét Tờ trình số 4509/TTr-UBND, ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 104/BC-KTNS ngày 05/12/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt và thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2021, tỉnh Điện Biên (chưa bao gồm vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia), cụ thể như sau: 
1. Giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2021
Tổng nguồn vốn đầu tư ngân sách địa phương năm 2021 là 859 tỷ 855 triệu đồng, bao gồm: Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP theo tiêu chí định mức 662 tỷ 530 triệu đồng, vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 166 tỷ 225 triệu đồng (phần vốn đầu tư từ sử dụng đất cấp tỉnh quản lý 27 tỷ 225 triệu đồng; nguồn thu từ các dự án đấu giá đất do cấp tỉnh thực hiện 139 tỷ đồng), vốn xổ số kiến thiết 30 tỷ đồng, vốn đầu tư từ bội chi NSĐP 1 tỷ 100 triệu đồng. Phân bổ cụ thể như sau:

(1) Phân bổ cho ngân sách cấp huyện quản lý, sử dụng (phần 30% phân cấp cho 10 huyện, thị xã, thành phố): 178 tỷ 883 triệu đồng.
(2) Ngân sách địa phương cấp tỉnh quản lý: 680 tỷ 972 triệu đồng (bao gồm: Phần 70% cấp tỉnh quản lý: 417 tỷ 394 triệu đồng; Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất là 166 tỷ 225 triệu đồng; Vốn xổ số kiến thiết 30 tỷ đồng; Vốn đầu tư từ bội chi NSĐP là 1 tỷ 100 triệu đồng; Dự phòng 10% là 66 tỷ 253 triệu đồng), phương án phân bổ cụ thể như sau:

a) Vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA: 4 tỷ 673 triệu đồng cho 02 dự án.

b) Bố trí cho các dự án trọng điểm: 422 tỷ 967 triệu đồng cho 04 dự án trọng điểm chuyển tiếp (gồm dự án GPMB và dự án xây dựng 03 điểm tái định cư thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên).

c) Bố trí phân bổ cho các dự án theo ngành, lĩnh vực: 54 tỷ 300 triệu đồng. Trong đó: 42 tỷ 300 triệu đồng (bố trí cho 01 dự án khởi công mới và 09 dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2021 và sau năm 2021); 10 tỷ đồng cho nhiệm vụ lập, thẩm định quy hoạch tỉnh Điện Biên và 2 tỷ đồng cho nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư.

d) Vốn xổ số kiến thiết 30 tỷ đồng, trong đó 27 tỷ đồng cho 09 dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2021 và sau năm 2021 thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo và y tế; 3 tỷ đồng cho các nhiệm vụ trọng tâm thuộc CTMTQG xây dựng nông thôn mới (10% vốn XSKT).

e) Nguồn thu từ các dự án đấu giá đất do cấp tỉnh thực hiện 139 tỷ đồng, sẽ phân bổ chi tiết sau khi nguồn kinh phí được tạo ra từ việc đấu giá đất (bố trí cho các dự án theo nguyên tắc tiêu chí quy định tại Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 10/11/2020 của HĐND tỉnh).
(Chi tiết như Biểu số 2 và 2.1 kèm theo)
2. Thông qua Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2021.

Tổng nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2021 là 1.735 tỷ 798 triệu đồng, trong đó: 

(1) Vốn NSTW trong nước: 1.556 tỷ 626 triệu đồng, cụ thể:

- Phân bổ cho các dự án theo ngành, lĩnh vực là 831 tỷ 626 triệu đồng.

- Vốn bố trí đối với các dự án quan trọng quốc gia, dự án kết nối có tác động liên vùng, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bố trí 725 tỷ đồng. 

(2) Vốn nước ngoài: 179 tỷ 172 triệu đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách địa phương đảm bảo theo đúng hạn mức và danh mục các dự án đã được HĐND tỉnh Quyết nghị. Riêng nguồn vốn NSTW năm 2021 sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao vốn, UBND tỉnh thực hiện phân bổ đảm bảo theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, văn bản hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động rà soát, xây dựng phương án điều chỉnh và trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2020./.
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